UNIT 15: SPACE CONQUEST

READING

1. lift off (v): 



phóng lên

2. approximately (adv): 


khoảng chừng (about)

3. orbit (n): 



quỹ đạo
4. speed (n) 



tốc độ

5. cosmonaut (n) = astronaut (n): 
phi hành gia, nhà du hành vũ trụ 
6. weightlessness (n) : 


tình trạng không trọng lượng
7. enormous   (a) 


to lớn, khổng lồ
8. uncertainty  (n): 


sự không chắc chắn          → uncertain (a)
9. precisely (adv) : 


một cách chính xác          ← preciseness (n) [pri'saisnis]: 
10. react (v) 



phản ứng lại
11. extreme [iks'tri:m] (a): 

vô cùng, tộ bậc                 → extremely (adv)
12. temperature  ['temprət∫ə] (n): 

nhiệt độ 
13. psychology (n): 


tâm lý       

→ psychological (a) : thuộc về tâm lý
14. tension  ['ten∫n] (n): 


sự căng thẳng
15. technical failure  ['teknikl] ['feiljə] (n): sự cố kỹ thuật
16. hero ['hiərou] (n):  


người anh hung
17. venture ['vent∫ə] (n) : 


việc mạo hiểm
18. feat [fi:st] (n): 



chiến công, kỳ công

19. tragic  ['trædʒik] (a): 


bi thảm, bi kịch

20. occur (v) 



xảy ra                             → occurrence (n)  

21. routine [ru:'ti:n] (a) 


thường lệ

22. raise [reiz] (v) 



nêu lên

23. spacecraft  (n) 



tàu vũ trụ = spaceship (n)

24. honour   (v) : 



ca ngợi

LISTENING                                               

	challenged        –   astronauts      -     collected soil     -     launched   –     efforts




In a speech to the Congress in 1961, the US President Kennedy (1) ……………… the nation to put a man on the moon before the end of the decade. After the president’s speech, NASA’s Apollo programme was developed to meet the challenge.

Only July 16, 1969, the Apollo 11 was (2) …………….. . The astronauts on board of the spacecraft were Neil Armstrong, Buzz Aldrin and Michael Collins.

On July 20, 1969,  Neil Armstrong became the first man on the moon. He was followed by Aldrin 40 minutes later. To walk on the moon’s surface, the (3) ……………….. needed to wear a spacesuit with a portable life support system. This controlled the oxygen, temperature and pressure inside the spacesuit. 

Armstrong and Aldrin spend a total of two and a half hours on the moon’s surface. They performed a variety of experiments and (4) ………………….. and rock samples to return to Earth. An American flag was left on the moon’s surface as a reminder of the achievement.

The crew of Apollo 11 returned to Earth on July 24, 1969. They successfully completed their historic mission. It is regarded as one of the greatest human (5) ………………. in the history of mankind
